
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023

               DANH SÁCH SINH VIÊN VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY LỚP 12B DỰ KIẾN

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Ghi chú: Vì đây là thông tin in bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra lại thông tin ngày sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu có sai sót sinh viên liên hệ 

Phòng Đào tạo trước ngày 17/02/2023 để được hướng dẫn giải quyết .

* Những trường hợp không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp là do chưa học đủ môn (kể cả tiểu luận cuối khoá) hoặc bị điểm 0 trong chương trình Đào tạo.
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1 1863801010051 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 28/07/1987 Đắc Lắc Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
3.92 Kém

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

2 1863801010092 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/06/1987 Tiền Giang Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
4.25 Yếu

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

3 1863801010246 Trần Nguyễn Nguyệt Minh 01/02/1994 Đồng Tháp Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.13 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

4 1863801010264 Nguyễn Trát Trúc Quân 16/05/1992 Tp Hcm Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
5.77 Trung bình Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

5 1863801010271 Võ Quốc Thắng 01/01/1994 Long An Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.35 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

6 1863801010461 Châu Bảo Phi 21/09/1990 Tiền Giang Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.13 Trung bình khá

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

7 1863801010515 Đào Thị Trường Xuân 16/02/1984 Đồng Nai Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.33 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

8 1963801010009 Trương Trần Linh Chi 31/07/1981 TP HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.31 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

9 1963801010026 Huỳnh Long Hải 05/05/1985 An Giang Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.79 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

10 1963801010039 Phạm Hồng Liên 06/04/1983 Hà Nội Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.77 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

11 1963801010074 Phạm Thị Thủy 01/05/1994 Nam Định Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.63 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

12 1963801010079 Phạm Quỳnh Trang 06/11/1984 TP HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.15 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

13 1963801010086 Trương Thị Cẩm Tuyên 17/10/1994 Đà Nẵng Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
5.67 Trung bình

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp
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14 1963801010201 Tống Hoàng Anh 07/12/1995 Tây Ninh Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.34 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

15 1963801010202 Phạm Thị Mỹ Anh 15/12/1997 Tây Ninh Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
5.68 Trung bình Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

16 1963801010204 Đặng Trần Tuấn Anh 06/08/1986 Lâm Đồng Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.17 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

17 1963801010207 Phạm Thị Hồng Biên 20/10/1984 Bình Định Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.27 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

18 1963801010208 Nguyễn Xuân Trúc Chi 12/02/1985 Vũng Tàu Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.32 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

19 1963801010210 Phạm Kim Cương 31/01/1985 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.64 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

20 1963801010212 Vũ Ngọc Dương 04/06/1976 Hải Phòng Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.03 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

21 1963801010213 Huỳnh Tấn Dưỡng 02/06/1985 Quảng Ngãi Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
5.97 Trung bình Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

22 1963801010214 Đỗ Xuân Anh Đào 18/11/1994 TP.Hồ Chí Minh Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.62 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

23 1963801010216 Mai Ngọc Định 07/02/1992 TP HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.24 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

24 1963801010217 Nguyễn Thành Đông 03/12/1989 TP.HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.43 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

25 1963801010222 Nguyễn Thị Thùy Giang 16/07/1994 Phú Yên Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.57 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

26 1963801010225 Phan Thị Thúy Hằng 26/11/1988 Lâm Đồng Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.95 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

27 1963801010227 Lê Hoàng Thu Hiền 21/10/1997 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.74 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

28 1963801010228 Phạm Thị Thanh Hiền 22/05/1995 Bình Thuận Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.62 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

29 1963801010229 Lê Tố Thiên Hoa 19/08/1991 Bình Thuận Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.89 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

30 1963801010230 Nguyễn Trần Hoàng 18/08/1987 TP HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.44 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

31 1963801010232 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 28/09/1993 Đak Lăk Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.39 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

32 1963801010233 Lê Ngọc Huy 07/09/1992 Gia Lai Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.70 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
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33 1963801010235 Phan Thị Bích Huyền 29/05/1995 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
5.74 Trung bình

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

34 1963801010236 Mai Đường Sỹ Hùng 01/05/1991 Thanh Hóa Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.84 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

35 1963801010237 Phạm Văn Hùng 18/05/1992 Hải Dương Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.03 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

36 1963801010238 Phạm Thị Mỹ Hương 05/03/1997 Tp HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.02 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

37 1963801010240 Hoàng Quốc Khánh 14/08/1993 Nghệ An Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.75 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

38 1963801010242 Trần Phương Lan 01/11/1997
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.03 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

39 1963801010243 Nguyễn Văn Lanh 20/11/1995 Lâm Đồng Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.99 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

40 1963801010244 Nguyễn Thanh Liêm 01/04/1994 Tiền Giang Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.83 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

41 1963801010245 Lê Thế Linh 10/02/1987 Quảng Bình Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.89 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

42 1963801010246 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/03/1995 Bến Tre Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.85 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

43 1963801010247 Huỳnh Thị Ngọc Loan 18/05/1996 TP HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.06 Trung bình khá

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

44 1963801010249 Đinh Văn Lộc 15/07/1992 TP HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.56 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

45 1963801010250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/07/1994 Hải Phòng Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.55 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

46 1963801010251 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/12/1996 Khánh Hòa Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.09 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

47 1963801010252 Nguyễn Hữu Minh 08/05/1977 Quảng Bình Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.71 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

48 1963801010253 Nguyễn Xuân Minh 10/11/1991 Liên Bang Nga Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.58 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

49 1963801010254 Lê Thế Minh 06/01/1978 TP HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.23 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

50 1963801010255 Lê Ngọc Trà My 27/02/1989 Bình Thuận Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.38 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

51 1963801010256 Đoàn Hoàng Nam 19/01/1983 Bến Tre Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.14 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
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52 1963801010257 Nguyễn Trung Nghĩa 22/08/1994 Hà Nội Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.80 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

53 1963801010258 Lại Thị Kim Ngọc 23/07/1996 TP HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.56 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

54 1963801010259 Nguyễn Hữu 
Nguyê

n
16/03/1986 Đồng Nai Nam

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.92 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

55 1963801010260 Lê Đoàn Minh Nguyệt 19/03/1997 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.20 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

56 1963801010263 Võ Thị Huỳnh Như 22/04/1994 Tiền Giang Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.07 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

57 1963801010264 Phạm Thị Quỳnh Như 27/01/1988 Đồng Nai Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.98 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

58 1963801010265 Lê Quỳnh Như 01/10/1995
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.16 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

59 1963801010266 Nguyễn Thị Yến Oanh 29/03/1996 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.49 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

60 1963801010267 Nguyễn Huy Phong 15/02/1993 Đồng Nai Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.86 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

61 1963801010270 Vũ Thị 
Phươn

g
02/06/1995 Hải Dương Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.12 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

62 1963801010271 Đạt Nhật 
Phươn

g
03/01/1996 Ninh Thuận Nam

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.75 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

63 1963801010272 Lê Liên 
Phươn

g
17/01/1976 TP HCM Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.21 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

64 1963801010274 Lại Trần Quang 18/11/1996 Thừa Thiên Huế Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.77 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

65 1963801010275
Nguyễn Hoàng Thiên 

Mạnh 
Quân 15/04/1990 TP HCM Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.30 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

66 1963801010276 Phạm Văn Quyền 19/08/1980 Thanh Hóa Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.63 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

67 1963801010279 Văn Lê Công Tâm 01/05/1996 TP HCM Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
4.07 Yếu

Không đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp

68 1963801010280 Đoàn Thị Phương Thanh 12/10/1995 BR- Vũng Tàu Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.17 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

69 1963801010281 Ngô Quang Thành 02/02/1993 Quảng Trị Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.71 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

70 1963801010282 Trần Văn Thành 30/01/1991 Cần Thơ Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.02 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
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71 1963801010283 Hồ Thị Thanh Thảo 21/12/1993 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.30 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

72 1963801010284 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 06/04/1995 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.93 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

73 1963801010285 Phạm Thị Bích Thảo 13/06/1996 Phú Yên Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.01 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

74 1963801010286 Nguyễn Ngọc Hồng Thảo 19/11/1997 TP HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.62 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

75 1963801010287 Phạm Văn Thế 06/04/1984 Hải Dương Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
6.21 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

76 1963801010289 Võ Thị Thu Thuận 07/07/1990 Tiền Giang Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
7.56 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

77 1963801010290 Nguyễn Hà Thủy 19/10/1994 Đồng Tháp Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.01 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

78 1963801010291 Trần Đức Tiến 24/08/1993
TP. Hồ Chí 

Minh
Nam

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.81 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

79 1963801010292 Hoàng Xuân Tình 05/10/1984 Long An Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.48 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

80 1963801010293 Nguyễn Thị Thùy Trâm 29/10/1997 Tp HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.39 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

81 1963801010296 Lê Thị Cẩm Tú 22/09/1994
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ

Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
7.75 Khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

82 1963801010297 Nguyễn Thị Thanh Vân 26/12/1985 TP.HCM Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
8.06 Giỏi Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

83 1963801010298 Trần Ngọc Thảo Vi 06/07/1994 Tiền Giang Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.73 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

84 1963801010299 Nguyễn Luy Xít 06/08/1984 Bình Định Nam
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-TM-QT)
6.54 Trung bình khá Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG

5


